Phụ lục 
(Kèm theo Giấy đề nghị tạm ứng quỹ chung ngày       tháng        năm 20…   )

Đề tài (Mã số), nhiệm vụ số …..

	STT
	Nội dung và dự toán chi phí
	Tổng số

	I.
	Phần chi của Phía Việt Nam
	

	1
	Công tác phí cho cán bộ Việt Nam:

- Chuyến 1: …

…
	

	2
	Tiền ở cho cán bộ Việt Nam 

- Chuyến 1: …

…
	

	3
	Tiền vé (máy bay/tàu/(khác) của cán bộ VN 

- Chuyến 1: …

…
	

	4
	Nguyên vật liệu, năng lượng
	

	
	...
	

	5
	Trang thiết bị phục vụ NCKH
	

	
	...
	

	6
	Chi khác
	

	
	Tổng (I):
	

	II.
	Phần chi của Phía Nga (Nguyên vật liệu, năng lượng, trang thiết bị phục vụ NCKH)
	

	1
	…
	

	2
	…
	

	3
	…
	

	…
	…
	

	
	Tổng (II):
	

	III.
	Tổng (I) + (II)
	

	IV.
	Phần chi của Phía Nga (công tác phí, tiền ở, tiền đi lại- dự trù theo từng chuyến công tác)
	

	1
	Công tác phí cho cán bộ Nga

…
	

	2
	Tiền ở cho cán bộ Nga …
	

	3
	Tiền vé (máy bay/tàu/khác) của cán bộ Nga 

…
	

	
	Tổng (IV):
	

	V.
	TỔNG CỘNG: (III) + (IV)

(bằng chữ)
	


Mẫu số 5








